	
	KÌ THI CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN HSG CẤP TỈNH 
NĂM HỌC: 2019 - 2020

                 MÔN THI : SINH HỌC  – BÀI SỐ 1

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

(Đề gồm có 08 câu, có 02 trang)


Câu 1 (2,0 điểm):
a) Huyết áp là gì? Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp ?

b) Khi đo huyết áp, cán bộ y tế ghi 7/12 cmHg. Cho biết ý nghĩa các con số trên.

c) Vì sao tim hoạt động theo nhịp gián đoạn nhưng máu lại chảy được liên tục trong hệ mạch?

Câu 2 (3,0 điểm): 

1) Cho các sơ đồ chuyển hóa sau.

  a - Tinh bột ( Mantôzơ                                    
b - Mantôzơ ( Glucôzơ 

  c - Prôtêin chuỗi dài ( Prôtêin chuỗi ngắn           d - Lipit ( Glyxêrin và axit béo.

    Em hãy cho biết các sơ đồ chuyển hóa trên xảy ra ở những bộ phận nào trong ống tiêu hóa.

2) Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn?

3) Một người bị triệu chứng thiếu axít trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non ảnh hưởng như thế nào?

Câu 3 (3,0 điểm):

a) Giải thích v́ sao khi luyện tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn từ bé có thể có được dung tích sống lí tưởng? 

b) Trình bày các bước xử lí thích hợp khi gặp tình huống có một em nhỏ trong một nơi đông người bị ngất xỉu, mặt tím tái và ngừng hô hấp đột ngột.

Câu 4 (2,5 điểm):
   
Thực hiện phép lai P: AaBbDd  x AaBBdd. Biết mỗi gen quy định một tính trạng và phân li độc lập với nhau, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Hăy xác định:
a) Số loại kiểu gen, tỉ lệ kiểu gen, số loại kiểu h́nh, tỉ lệ kiểu h́nh ở F1 .

b) Tỉ lệ kiểu h́nh khác bố mẹ?

c) Chọn ngẫu nhiên 1 cây có kiểu h́nh (A-B-dd) và cây có kiểu h́nh (A-B-D-) ở F1 cho giao phấn với nhau. Tính xác suất xuất hiện cây mang 3 tính trạng lặn ở F2 ?

Câu 5 (2,0 điểm):

a) Phân biệt nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính.

b) Phân biệt quá trình phát sinh giao tử đực và phát sinh giao tử cái ở động vật.

Câu 6 (2,5 điểm):
a) Cặp NST tương đồng là gì?  Trong 1 tinh bào bậc 1 ở người ( 2n = 46) có bao nhiêu cặp NST tương đồng?

b) Kí hiệu bộ NST của noãn bào bậc I, tinh bào bậc I, tế bào trứng, tế bào tinh trùng ở người được viết thế nào?

c ) Xác định số loại tinh trùng và số loại trứng tối đa và tối thiểu  có thể tạo ra rồi viết ký hiệu của chúng trong các trường hợp sau:

- Có 2 tinh bào kiểu gen AaBb và  1 tinh bào kiểu gen Aabb giảm phân tạo tinh trùng.

- Có 10  noãn bào bậc I đều có kiểu gen là AaBbDd  giảm phân tạo trứng.

Câu 7 (2,0 điểm):

   Một gen có hiệu số % giữa nuclêôtit loại Guanin với loại nuclêôtit khác bằng 20%. Tổng số liên kết hiđrô bằng 4050.

a)  Tính chiều dài của gen.

b)  Khi gen tự nhân đôi 4 lần thì môi trường đã cung cấp bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại? Tính số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình này.

c)  Nếu tất cả các gen sau 4 lần nhân đôi tạo ra đều tiếp tục sao mã một số lần bằng nhau và đã lấy của môi trường 48000 nuclêôtit.

 Tính số lần sao mã của mỗi ADN con.

Câu 8 (3,0 điểm)   
Ở đậu Hà Lan, A – thân cao, a – thân thấp; B - Hoa đỏ, b - hoa trắng. Hai cặp tính trạng kích thước thân và màu hoa do hai cặp gen nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường quy định.  Cho 2 cây P giao phấn với nhau được F1 gồm 908 cây gồm 4 loại kiểu hình trong đó 113 cây thân thấp,hoa đỏ ; 114 cây thân thấp, hoa trắng. 
a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.

b) Nếu chọn ngẫu nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ ở F1  giao phấn với nhau thì đời F2 có cây thân thấp, hoa trắng sẽ chiếm tỉ lệ bao nhiêu?


(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………… SBD: …...………

HƯỚNG DẪN CHẤM

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	
	2,0

	
	a)

- Huyết áp là áp lực của dòng máu lên thành mạch khi di chuyển. 

* Nguyên nhân làm thay đổi huyết áp 

- Nguyên nhân thuộc về tim: khi cơ thể hoạt động, các cảm xúc mạnh, một số hóa chất … làm cho huyết áp tăng.

- Nguyên nhân thuộc về mạch: khi mạch kém đàn hồi thì huyết áp tăng.

- Nguyên nhân thuộc về máu: máu càng đặc huyết áp tăng …
b) 7 cmHg là huyết áp tối thiểu,  xảy ra ở pha dãn chung. 

    12cmHg là huyết áp tối đa  xảy ra ở pha thu tâm thất ( Pha thất co)
b) Vì sao tim hoạt động theo nhịp gián đoạn nhưng máu lại được chảy liên tục trong hệ mạch.

- Vì khi dòng máu chảy từ động mạch chủ  ( động mạch nhỏ( mao mạch ( tĩnh mạch chủ thì huyết áp giảm dần, huyết áp cao nhất ở động mạch chủ và giảm dần, huyết áp nhỏ nhất ở tĩnh mạch chủ. Sự chênh lệch về huyết áp làm cho máu vẫn chảy liên tục trong hệ mạch khi tim hoạt động theo nhịp.
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	2
	
	3,0

	
	1) Vị trí xảy ra các hoạt động:

     a- Xảy ra ở miệng, dạ dày thời gian đầu và ruột non. 

     b- Xảy ra ở ruột non .

     c- Xảy ra ở dạ dày.

     d- Xảy ra ở ruột non.

2)  Ruột non có cấu tạo như thế nào để phù hợp với chức năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn.

- Ruột non rất dài ở người trưởng thành từ 2,8 – 3m ( Tổng diện tích bề mặt rất lớn (400 – 500 m2). Ruột non có cấu tạo gồm 4 lớp (lớp màng bọc ngoài, lớp cơ, lớp dưới niêm mạc và lớp niêm mạc).

- Ruột non có tuyến ruột tiết ra nhiều enzim giúp cho tiêu hóa các loại thức ăn thành các chất đơn giản glucozơ, axit amin, glyxerin và axit béo được hấp thụ qua thành ruột vào máu để đến các tế bào.

- Lớp niêm mạc có các nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ làm cho diện tích bề mặt bên trong rất lớn (gấp 600 lần so với diện tích mặt ngoài)

- Có hệ thống mao mạch máu và mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột.

3) Một người bị triệu chứng thiếu a xít trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non diễn ra như sau:
Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa của ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.
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	a)  Luyện tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn từ bé có thể có được dung tích sống lí tưởng đó là v́: 

+ Dung tích sống lí tưởng là thể tích không khí lớn nhất mà một cơ thể có thể hít vào và thở ra. 

    Dung tích sống = Tổng dung tích của phổi - Dung tích khí cặn.  (1)

+ Khi luyện tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn từ bé th́ làm cho khung xương sườn phát triển tối đa từ đó làm cho thể tích lồng ngực lớn nhất nên tổng dung tích của phổi cũng lớn nhất.  

 + Khi luyện tập thể dục thể thao đúng cách, đều đặn từ bé đồng thời cũng làm cho các cơ thở có thể co tối đa làm cho khi thở gắng sức th́ sẽ tống được lượng khí ra ngoài nhiều nhất và dung tích khí cặn c̣n lại là bé nhất.

     Từ (1) ta có, khi  tổng dung tích của phổi  lớn nhất và dung tích khí cặn c̣n lại là bé nhất th́ dung tích sống đạt lớn nhất và đó là dung tích sống lí tưởng.  

b. Các bước xử lí thích hợp:

- Đưa em nhỏ bị nạn ra khỏi nơi đông người.

- Tiến hành hô hấp nhân tạo bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt:

+ Đặt nạn nhân nằm ngửa, lưng kê hơi cao để đầu ngửa ra sau.

+ Bịt mũi nạn nhân bằng ngón cái và ngón trỏ của tay phải ( hoặc trái).

+ Hít hơi đầy lồng ngực rồi ghé môi sát miệng nạn nhân và thổi hết sức vào miệng nạn nhân, không để không khí thoát ra ngoài chỗ tiếp xúc với miệng mà vào phổi.

+ Tiếp theo là ép lồng ngực của nạn nhân cho không khí ở phổi thoát ra.

+ Người cứu nạn tiếp tục làm lại nhiều lần như trên với nhịp độ 12 - 20 lần/phút cho tới khi quá trình hô hấp của nạn nhân được phục hồi.
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	a)  P: AaBbDd  x AaBBdd .    Xét phân li từng cặp gen:  

 P: Aa  x   Aa → F1:   1/4AA: 2/4 Aa: 1/4 aa. → TLKH:3/4A- :1/4aa

 P: Bb  x   BB → F1:  1/2BB: 1/2Bb.→ TLKH :1B-

 P:  Dd  x   dd → F1:   1/2Dd : 1/2 dd.→TLKH 1/2D- : 1/2dd

- Số loại kiểu gen ở F1 : 3 x 2 x 2 = 12 loại

- Tỉ lệ các loại KG: (1AA : 2Aa:1aa).( 1BB: 1Bb).(1Dd : 1dd)

=  1AABBDd : 1AABBdd : 1AABbDd : 1AABbdd:  2AaBBDd: 

    2Aa BBdd: 2AaBbDd: 2AaBbdd: 1aaBBDd: 1aaBBdd: 

     1aaBbDd: 1aaBbdd.

- Số loại KH: 2 x 1 x 2 = 4 loại

- Tỉ lệ các loại KH: (3A-: 1aa).1B-.(1Dd : 1dd)

= 3A-B-Dd  :  3A-B-dd  :  1aaB-Dd  :  1aaB-dd

 b) Tỷ lệ kiểu hình giống P:

 ( A-B-D- )  +  (A-B-dd)  =  3/4x1x1/2   +  3/4x1x1/2  =  6/8  = 3/4  

   →  Tỉ lệ kiểu hình khác P = 1 – 3/4 = 1/4

c)  Để xuất hiện cây mang 3 tính trạng lặn ở F2( aabbdd): 

 + Cây  (A-B- dd) phải có kiểu gen (AaBbdd) = 2/3x1/2x1 = 1/3

 + Cây (A–B-D-) phải có kiểu gen ( AaBbDd) = 2/3x1/2x1 = 1/3

 + Tỷ lệ  cây 3 tính trạng lặn trong phép lai  = 1/8x1/4 = 1/32.

→ Xác suất = 1/3 x1/3 x1/32 = 1/288.
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	a.- Những điểm khác nhau cơ bản giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính:

NST thường

NST giới tính

- Thường tồn tại với số cặp lớn hơn 1 trong tế bào lưỡng bội.

- Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng. 

- Mang gen quy định các tính trạng thường của cơ thể

- Thường tồn tại một cặp trong tế bào lưỡng bội.

- Tồn tại thành cặp tương đồng(XX) hoặc không tương đồng(XY) 

- Mang gen quy định giới tính và quy định các tính trạng thường liên kết với giới tính.

b. Phân biệt quá trình phát sinh giao tử đực và phát sinh giao tử cái:

Phát sinh giao tử cái

Phát sinh giao tử đực

- Từ 1 noãn bào bậc I qua giảm phân I cho ra thể cực thứ nhất( kích thước bé) và noãn bào bậc II( kích thước lớn)

- Noãn bào bậc II qua giảm phân II, cho ra thể cực thứ hai ( kích thước bé) và 1 tế bào trứng ( kích thước lớn), thể cực thứ nhất cũng phân chia thành hai thể cực.

- Kết quả: Tạo ra 1 trứng và 3 thể cực.

- Thời gian diễn ra dài, tích lũy vật chất nhiều.

- Đã có sự can thiệp của chọn lọc tự nhiên.

- Từ 1 tinh bào bậc I qua giảm phân I cho ra 2 tinh bào bậc II.

- Mỗi tinh bào bậc II qua giảm phân II cho ra 2 tinh tử 

- Kết quả: Tạo ra 4 tinh tử phát triển thành 4 tinh trùng

- Thời gian diễn ra ngắn, tích lũy vật chất ít.

- Chưa có sự can thiệp của chọn lọc tự nhiên.


	0,75
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	a)

- Cặp NST tương đồng là cặp NST gồm 2 chiếc tồn tại bên nhau trong tế bào lưỡng bội, giống nhau về hình dạng, kích thước, khác nhau về nguồn gốc ( 1 chiếc có nguồn gốc từ bố, 1 chiếc có nguồn gốc từ mẹ ).

- Trong tinh bào bậc I của người có n = 23 cặp NST thì có 22 cặp NST thường  là  22 cặp NST tương đồng, còn có 1 cặp NST giới tính là XY thì không tương đồng.

b) Kí hiệu bộ NST của noãn bào bậc I, tinh bào bậc I, tế bào trứng, tế bào tinh trùng ở người:

- Noãn bào bậc I: 44A + XX

- Tinh bào bậc I: 44A + XY

- Trứng: 22A +X

- Tinh trùng: 22A + X,  22A + Y

c)  Có 2 tinh bào kiểu gen  AaBb và 1 tinh bào Aabb giảm phân tạo giao tử:

→ Tối đa sẽ cho ra 4 loại GT.  Kí hiệu: AB, ab, Ab, aB 

→ Tối thiểu sẽ tạo ra 3 loại GT . Kí hiệu: AB, ab, Ab hoặc Ab, ab, aB ( Vì tế bào AaBb cho ra 2 loại là AB  và ab  hoặc Ab và  aB. Còn tế bào Aabb thì cho ra 2 loại là Ab và ab)

- Có 10  noãn bào bậc I đều có kiểu gen là AaBbDd

→ Tối đa sẽ cho ra 8 loại giao tử ( trứng ) 

   Kí hiệu là:  ABD, abd, AbD, aBd, ABd, abD , Abd, aBD.

→ Tối thiểu sẽ cho ra 1 loại trứng, kí hiệu là 1 trong 8 loại trên )

Vì mỗi tế bào sau giảm phân chỉ cho 1 trứng, số loại trứng đạt tối đa khi có 8 tế bào tạo ra 8 loại trứng khác nhau, tối thiểu khi các tế bào cùng tạo ra 1 loại trứng có kiểu gen giống nhau.
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	a) Gọi N là số nuclêôtit của gen:


Theo giả thiết:  G – A  = 20%    (1)


Theo NTBS :    G + A = 50%     (2)

Cộng (1) và (2) ta được:    2G = 70%. Suy ra  G = 35% ,  A = 15%
                                    

          Gen có 4050 liên kết hiđrô, suy ra:



4050 = 2 A + 3 G  (từ H = 2 A + 3 G)



4050 = 2 x ( eq \f(15,100) )N   + 3 x ( eq \f(35,100) )N

              (  4050 x 100 = 30N  + 105N


    ( N                 = 3000 Nuclêôtit                                                                  


Vậy chiều dài của gen là:



L = N / 2 x 3,4A0 = 3000 / 2 x 3,4 = 5100 A0                                         
b) Số nuclêôtit từng loại môi trường cung cấp:


Ta có: A =T = 15%N = 15% x 3000 = 450 (Nu)                                               



G = X = 35%N = 35% x 3000 = 1050 (Nu)                                           


Nếu gen nhân đôi 4 đợt thì số nuclêôtit từng loại môi trường cần cung cấp là:



A = T = (24- 1) x 450   = 6750 (Nu)                                                          



G = X = (24- 1) x 1050 = 15750 (Nu)                                                      


Số liên kết hiđrô bị phá vỡ:



(24 – 1) x 4050 = 60750 (liên kết)                                                           

c) Số ADN con tạo ra sau 4 lần nhân đôi:  




24 = 16 ADN                                


Số nuclêôtit của 1 phân tử ARN:    




3000 : 2 = 1500 (Ribonuclêôtit)


Suy ra số lần sao mã của mỗi ADN con là:




48000 : (1500 x 16) = 2 (lần)   
	0,5

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

	8
	
	3,0

	
	a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.

- Theo bài ra, ở F1 cây thân thấp, hoa đỏ và cây thân thấp, hoa trắng đều chiếm tỉ lệ : xấp xỉ  113/908  ≈ 1/8. 

Vậy F1 có 8 tổ hợp giao tử và phân li theo tỉ lệ 3:3:1:1  = (3:1).(1:1)  

=> Các gen quy định các tính trạng di truyền theo quy luật phân li độc lập.

- Cây thân thấp (aa) ở F1 có tỉ lệ là : (113 + 114)/908 = ¼  

→ Cặp tính trạng chiều cao F1 có tỉ lệ  3 : 1 → P: Aa x Aa (1)

→ Cặp tính trạng màu hoa ở F1 phải có tỉ lệ 1:1 →  P: Bb x bb  (2)

    Từ (1) và (2) → KG P: AaBb  x   Aabb

- Sơ đồ lai:

P:           AaBb ( cao, đỏ)                        ×            Aabb (cao, trắng)

G:        AB, Ab, aB, ab                                            Ab,  ab         

- F1:   KG: AABb, AaBb, AAbb, Aabb, AaBb, aaBb, Aabb, aabb

+ TLKG: 1AAbb : 1AABb : 2AaBb : 2Aabb : 1aaBb  : 1aabb; 

+ TLKH: 3 cao, đỏ : 3 cao, trắng : 1 thấp, đỏ : 1 thấp, trắng.

b) Tỉ lệ số hạt thấp, trắng mong đợi ở F2 :

-  Các cây cao, đỏ ở  F1 gồm 2 kiểu gen phân li theo tỉ lệ  1AABb : 2AaBb. 

- Để F2 có kiểu gen aabb thì 2 cây cao, đỏ đem lai phải có kiểu gen AaBb.

Kiểu gen AaBb chiếm tỉ lệ ( trong tổng số các cây Cao, Đỏ )  là  
[image: image1.wmf]3

2

. 

- Sơ đồ lai:  F1 x F1:  AaBb (cao, đỏ)    × AaBb (cao, đỏ)  → F1 : 1/16 aabb 

  →  Số cây thấp, trắng  ở F2 chiếm tỉ lệ:  1/16  ×  2/3   × 2/3   QUOTE 
   =  1/36     
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